
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-CĐBT Bình Thuận, ngày      tháng     năm 2024 

             

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị, dụng cụ chữa cháy  

và cứu nạn cứu hộ năm 2024 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về 

việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X về phân cấp thẩm quyền quyết định trong 

quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-LĐTBXH ngày 31/5/2022 của Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Bình Thuận, Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận vào Trường Cao đẳng 

nghề Bình Thuận và đổi tên thành Trường Cao đẳng Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-CĐBT ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Cao đẳng Bình Thuận; 

 Căn cứ Quy trình thanh toán, tạm ứng, thanh toán tạm ứng 

(QTTTTU_31_P.TV ban hành theo Quyết định số 590/QĐ-CĐBT ngày 

31/7/2023 của Trường Cao đẳng Bình Thuận); 

Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-TCHCTH ngày 11/7/2024 của Phòng Tổ chức-

Hành chính-Tổng hợp về việc mua sắm, sửa chữa thiết bị, dụng cụ chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ đã được phê duyệt.  

Căn cứ báo giá ngày 26/7/2024 của Hộ kinh doanh Cửa hàng Trang Long, 

địa chỉ 292 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận; 

Căn cứ báo giá ngày 26/7/2024 của Công ty TNHH Phòng Cháy Chữa 

Cháy Thiên Quang, địa chỉ 155 Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, TP.Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ báo giá ngày 29/7/2024 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Dịch 

vụ - Thương mại Hưng Phú, địa chỉ 70 Mậu Thân, phường Bình Hưng, TP.Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận; 
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Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp và 

Phòng Tài vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị, dụng cụ chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) như sau: 

1. Nội dung:  

ĐVT: Đồng 

 

STT 
Nội dung 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá  Thành tiền 

1 
Bình chữa cháy CO2-MT3 có 

tem kiểm định 
Bình 4 630.000 2.520.000 

2 
Bình chữa cháy MFZL4 có tem 

kiểm định 
Bình 4 350.000 1.400.000 

3 Nạp bình chữa cháy MT3 Bình 4 130.000 520.000 

4 Nạp bình chữa cháy MFZL4 Bình 24 110.000 2.640.000 

5 

Máy bơm chữa cháy Huyndai 

D2BB 10hp, đầu bơm pentax 

CA40-200A, Q=9-42m3/h 

h=56.5-41,6m (lắp ráp tại VN) 

Cái 01 28.500.000 28.500.000 

 
Tổng cộng 

   
35.580.000 

 Thuế VAT 8%    2.846.400 

 Thành tiền    38.426.400 

1 Búa tạ Bộ 2 320.000 640.000 

2 Xà beng Cái 2 295.000 590.000 

3 Xà cầy Cái 2 180.000 360.000 

4 Kiềm cộng lực Cái 2 365.000 730.000 

5 Cưa tay Cái 2 160.000 320.000 

6 Rìu Cái 2 320.000 640.000 

 Tổng cộng    3.280.000 

 Thuế VAT 10%    328.000 

 Thành tiền    3.608.000 

 Tổng giá trị đơn hàng    42.034.400 

Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, không trăm ba mươi bốn nghìn, bốn trăm 

đồng (Đã bao gồm thuế VAT).  

2. Cơ quan lựa chọn: Trường Cao đẳng Bình Thuận. 

3. Lý do: Gói thầu giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. 

 



  3 

 

4. Báo giá của các đơn vị, gồm: 

 - Hộ kinh doanh Cửa hàng Trang Long, địa chỉ 292 Thủ Khoa Huân, 

phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Giá báo là 46.910.000đ. 

- Công ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Thiên Quang, địa chỉ 155 Tôn 

Đức Thắng, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Giá báo là 

42.034.400đ. 

- Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Dịch vụ - Thương mại Hưng Phú, địa 

chỉ 70 Mậu Thân, phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Giá báo 

là 45.300.800đ. 

5. Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Thiên 

Quang, địa chỉ 155 Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận. Lý do: Đơn vị đáp ứng yêu cầu về giá và danh mục thiết bị, vật tư. 

6. Tổng giá trị: 42.034.400 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, không 

trăm ba mươi bốn nghìn, bốn trăm đồng). 

7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

8.Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

9. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam. 

10. Nguồn kinh phí: Từ các nguồn tự chủ của đơn vị. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, 

Trưởng phòng Tài vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

 

                                                                                      

Nơi nhận:          
- Như Điều 3; 

- Công ty PCCC Thiên Quang;   

- Lưu: VT, TV, TCHCTH(Tuấn). 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

Đỗ Huy Sơn 
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